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	UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH ĐIỆN BIÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
  Số:      /KH-UBND
	
Điện Biên, ngày       tháng      năm 2021



KẾ HOẠCH

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm điều kiện cơ bản cho triển khai giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp số hóa kết quả giải quyết TTHC để phấn đấu đạt mục tiêu đến hết năm 2025, thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.
2. Yêu cầu
- Toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính do cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, được số hóa để lưu trữ, bảo quản và khai thác theo các quy định về công tác lưu trữ tại Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn.

- Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh đáp ứng là nơi lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 17 Nghị định 45/2020/NĐ-CP. Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu số với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan khác của tỉnh.
- Trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời hạn hoàn thành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Rà soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các điều kiện cơ sở vật chất, công nghệ, nguồn nhân lực
a) Rà soát, phân loại kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực

-
Thống kê, lập danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá, phân loại tình trạng lưu trữ hiện tại của tài liệu.
-
Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai số hóa theo chương trình, đề án số hóa của ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo quy định của ngành, lĩnh vực đó.
-
Xác định, lựa chọn giải pháp số hóa phù hợp đối với từng loại kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên thực hiện đối với các kết quả đã xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về hồ sơ điện tử, kết quả tài liệu đầu vào của thủ tục hành chính khác.

b) Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật
-
Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh kết nối và chia sẻ dữ liệu số  với với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan khác của tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, đảm bảo các quy định và yêu cầu về công tác văn thư, lưu trữ theo Luật Lưu trữ và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Xây dựng phần mềm số hóa đảm bảo việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng thuận tiện và đáp ứng theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.
- Hoàn thiện tính năng, chức năng kỹ thuật của Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh:

+ Tạo Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân có tài khoản thực hiện các giao dịch trên Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.
+ Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh đáp ứng được các yêu cầu về ký số (cá nhân và cơ quan), kết nối dữ liệu kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa.
-
Rà soát, nâng cấp thiết bị sẵn có tại các đơn vị, địa phương bảo đảm về hạ tầng công nghệ thông tin, tài nguyên lưu trữ, đường truyền kết nối; an toàn, an ninh thông tin và các điều kiện khác trên cơ sở kế thừa, tiết kiệm chi phí đầu tư.
-
Tận dụng hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.
c) Nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức, viên chức
- Sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính hiện tại trên cơ sở cân đối, bố trí, sắp xếp căn cứ vào nhu cầu, số lượng hồ sơ cần thực hiện số hóa của từng cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện số hóa, kỹ năng sử dụng chức năng số hóa, quản trị hệ thống, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu của phần mềm số hóa, kho quản lý dữ liệu.
2. Lộ trình thực hiện

a) Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tiến hành đánh giá tình hình thực trạng và xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy (còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình) sang văn bản điện tử hoặc thông tin số; tổ chức cập nhật vào Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh, hoàn thành trước ngày 31/12/2025, theo lộ trình cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (Từ tháng 4/2021 - tháng 12/2021): Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh và phần mềm số hóa đảm bảo việc số hóa kết quả giải quyết TTHC được nhanh chóng thuận tiện và đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng kết quả giải quyết TTHC giấy cần được số hóa; xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC từ văn bản giấy (còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình) sang văn bản điện tử hoặc thông tin số.
- Giai đoạn 2 (Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023): Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được hình thành từ năm 2006 đến hết năm 2021.

- Giai đoạn 3 (Từ tháng 01/2024 đến tháng 09/2025): Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được hình thành từ năm 2005 trở về trước.

Việc xây dựng kế hoạch số hóa phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương; khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch này; đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác số hóa trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 31/12/2025.

b) Kể từ năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo lập dữ liệu điện tử đối với kết quả giải quyết TTHC khi ban hành, cập nhật vào hệ thống để phục vụ lưu trữ, khai thác.

(Phụ lục danh mục các nhiệm vụ trọng tâm kèm theo)
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính căn cứ yêu cầu nhiệm vụ tại Kế hoạch này để khảo sát, xây dựng dự toán Kho quản lý dữ liệu điện tử, phần mềm số hóa và nâng cấp Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; UBND cấp xã căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung và khối lượng công việc được phân công theo Kế hoạch này và quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng dự toán và bố trí kinh phí hàng năm bảo đảm Kế hoạch đề ra. Khuyến khích nguồn kinh phí huy động ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì xây dựng, duy trì, vận hành, quản lý phần mềm số hóa, Kho quản lý dữ liệu điện tử; bảo đảm về hạ tầng công nghệ thông tin, tài nguyên lưu trữ; hỗ trợ kỹ thuật cho các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC.
- Tham mưu UBND tỉnh các phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong Kho quản lý dữ liệu điện tử, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
2. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Bộ phận một cửa của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã bảo đảm đủ năng lực, trình độ, kỹ năng quản lý và thực hiện nghiệp vụ số hóa kết quả giải quyết TTHC.

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm định, đề xuất, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại Kế hoạch này, đáp ứng yêu cầu số hóa kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã
Chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, khuyến khích hoàn thành sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch này. Định kỳ 01 năm báo cáo kết quả, tình hình thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (UBND cấp huyện chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện của UBND cấp xã).
Trên đây là Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện./.
	 Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 
- TT. HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KSTT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN




Phụ lục

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /     /2021 của UBND tỉnh Điện Biên)

	STT
	Nội dung thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Sản phẩm

	1
	Hướng dẫn rà soát, phân loại kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã
	Tháng 4/2021
	Văn bản hướng dẫn

	2
	Rà soát, xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã
	- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông
	Quý II/2021
	Kế hoạch số hóa của đơn vị, Danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần số hóa

	3
	- Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh và  phần mềm số hóa
- Hoàn thiện tính năng, chức năng kỹ thuật của Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã
	 Năm 2021
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